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Mã 

chuyên 

ngành

Ghi chú

I

1 Thanh tra Sở 1.1 01 Thanh tra chuyên ngành Tốt nghiệp đại học, ngành Luật TTr

2 Phòng Khoáng sản 1.2 01 Quản lý khoáng sản Tốt nghiệp đại học, ngành Kỹ thuật mỏ TNMT

II

1

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn 

bản QPPL - Quản lý, xử lý vi 

phạm hành chính

2.1 01 Chuyên viên kiểm tra, thẩm định văn bản Tốt nghiệp đại học, ngành Luật Kinh tế TP

2
Phòng phổ biến, giáo dục pháp 

luật-Theo dõi thi hành pháp luật
2.2 02 Chuyên viên phổ biến, giáo dục pháp luật Tốt nghiệp đại học, ngành Luật TP

3
Phòng Hành chính tư pháp - Bổ 

trợ tư pháp
2.3 01 Chuyên viên quản lý lý lịch tư pháp

Tốt nghiệp đại học, ngành Luật hoặc Luật 

Kinh tế
TP

III

1 Phòng Quản lý ngân sách 3.1 01
Chuyên viên làm nhiệm vụ Quản lý thuế, 

phí và lệ phí, thống kê tài chính

Tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán Kiểm 

toán
TCKT

2
Phòng Tài chính hành chính sự 

nghiệp
3.2 01

Chuyên viên làm nhiệm vụ quản lý tài 

chính hành chính sự nghiệp

Tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - 

Ngân hàng
TCKT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1733 /QĐ-UBND  ngày 15  tháng 9    năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

CHI TIẾT MÃ VỊ TRÍ, MÃ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH HÀ NĂM 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường (02 chỉ tiêu)

Sở Tư pháp (04 chỉ tiêu)

Sở Tài chính (02 chỉ tiêu)
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IV

1

Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra an 

toàn thực phẩm (Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm)

4.1 01
Chuyên viên làm nhiệm vụ phòng 

Nghiệp vụ - Thanh tra an toàn thực phẩm
Tốt nghiệp đại học, ngành Sinh học ATTP

V

1
Phòng Giáo dục Trung học và 

Giáo dục Thường xuyên
5.1 01

Chuyên viên phụ trách môn Thể dục và 

các hoạt động thể dục thể thao trong toàn 

ngành

Tốt nghiệp đại học, ngành Giáo dục thể 

chất 
GD

VI

6.1.1 01
Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư Cấp thoát nước

XD

6.1.2 01
Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
XD

VII

1
Phòng Quản lý vận tải phương 

tiện và người lái
7.1 01

Chuyên viên làm nhiệm vụ quản lý vận 

tải

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế 

vận tải
GTVT

2 Thanh tra Sở 7.2 01
Thanh tra viên, Thanh tra 

Giao thông vận tải

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
TTr

VIII

1
Phòng Lao động tiền lương - Bảo 

hiểm xã hội
8.1 01 Thực hiện chính sách lao động tiền lương Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế LĐ

Sở Giáo dục và Đào tạo (01 chỉ tiêu)

Sở Xây dựng (02 chỉ tiêu)

Sở Giao thông vận tải (02 chỉ tiêu)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (01 chỉ tiêu)

1

Phòng Giám định và An toàn Xây 

dựng (Chi cục Giám định xây 

dựng)

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp 

luật, thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 

thu trong quá trình thi công và khi hoàn 

thành thi công xây dựng công trình theo 

quy định của pháp luật…

Sở Y tế (01 chỉ tiêu)
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IX

9.1.1 01 Quản lý quy hoạch

Tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - 

Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính quốc 

tế

KHĐT

9.1.2 01 Tổng hợp Kinh tế - Xã hội

Tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - 

Ngân hàng, chuyên ngành Quản lý tài 

chính công

KHĐT

9.1.3 01 Thẩm định chủ trương đầu tư

Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng 

thủy lợi thủy điện

KHĐT

2 Thanh tra Sở 9.2 01 Thanh tra

Tốt nghiệp đại học, ngành Kinh doanh 

quốc tế, chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh quốc tế

TTr

X

1

Phòng Nghiệp vụ Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng 

trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm)

10.1 01

Quản lý trồng trọt, phụ trách công tác 

quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật

Tốt nghiệp đại học, ngành Công nghệ 

thực phẩm
NN

2
Phòng Hành chính và Phòng 

chống thiên tai (Chi cục Thủy lợi)
10.2 01 Phòng, chống thiên tai

Tốt nghiệp đại học, ngành Kỹ thuật tài 

nguyên nước
NN

3

Phòng Nghiệp vụ Phát triển nông 

thôn (Chi cục Phát triển nông 

thôn)

10.3 01
Theo dõi công tác xây dựng 

nông thôn mới

Tốt nghiệp đại học, ngành Kinh tế tài 

nguyên
NN

XI

11.1.1 01 Chuyên viên Kỹ thuật an toàn thông tin
Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư ngành An toàn 

thông tin
CNTT

11.1.2 01
Chuyên viên công nghệ 

kỹ thuật phần mềm

Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư ngành 

Kỹ thuật phần mềm
CNTT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03 chỉ tiêu)

Sở Thông tin và Truyền thông (02 chỉ tiêu)

Sở Kế hoạch và Đầu tư (04 chỉ tiêu)

1 Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

1
Phòng Bưu chính viễn thông - 

Công nghệ thông tin
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XII

12.1.1 01 Hành chính tổng hợp
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Khoa 

học Quản lý nhà nước
NV

12.1.2 01 Tổ chức nhân sự
Tốt nghiệp đại học, ngành Quản trị nhân 

lực hoặc ngành Quan hệ lao động
NV

XIII

1
Phòng Quản lý Quy hoạch Xây 

dựng
13.1 01

Thẩm định, kiểm tra, thực hiện các dự án 

đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật 

các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân 

sách nhà nước do Ban quản lý các KCN làm 

chủ đầu tư

Tốt nghiệp đại học, Kỹ sư chuyên ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông
XD

13.2.1 01

Thẩm định các dự án đầu tư vào các KCN 

(báo cáo Tài chính, năng lực thực hiện dự án 

của các chủ đầu tư); Giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện các mục tiêu đầu tư theo hồ sơ dự 

án và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành 

Tài chính - Ngân Hàng
KHĐT

13.2.2 01

Thẩm định các dự án đầu tư vào các KCN 

(quy trình sản xuất, đăng ký đầu tư máy móc 

thiết bị của các dự án); Giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện các mục tiêu theo hồ sơ dự án 

và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Tốt nghiệp đại học, Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật cơ khí
KHĐT

XIV

14.1.1 01
Chuyên viên tham mưu 

Phòng, chống tệ nạn xã hội
Tốt nghiệp đại học, ngành Công tác xã hội LĐ

14.1.2 01
Chuyên viên tham mưu Tiền lương và 

Bảo hiểm
Tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán LĐ

Sở Nội vụ (02 chỉ tiêu)

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (03 chỉ tiêu)

UBND thành phố Phủ Lý (05 chỉ tiêu)

1
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội

Phòng Quản lý Đầu tư2

1 Văn phòng Sở
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14.2.1 01 Hành chính tổng hợp Quản lý dự án
Tốt nghiệp đại học, ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông
GTVT

14.2.2 01
Hành chính tổng hợp 

Quản lý Tài nguyên - Môi trường

Tốt nghiệp đại học, ngành Khoa học 

môi trường
TNMT

14.2.3 01 Văn thư viên
Tốt nghiệp đại học, ngành Văn thư - Lưu 

trữ hoặc Lưu trữ học
VT

XV

1
Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân
15.1 01 Hành chính Tổng hợp

Tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - 

Ngân hàng
NV

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT 15.2 01 Quản lý về Chăn nuôi
Tốt nghiệp đại học, ngành Chăn nuôi hoặc 

ngành Chăn nuôi - Thú y
NN

3 Phòng Văn hóa - Thông tin 15.3 01 Quản lý Thông tin - Truyền thông
Tốt nghiệp đại học, ngành Công nghệ - 

Thông tin
TTTT

4 Thanh tra huyện 15.4 02 Thanh tra
Tốt nghiệp Đại học, ngành Quản lý nhà 

nước, hoặc Kỹ sư ngành Xây dựng
TTr

5 Phòng Tài nguyên và Môi trường 15.5 01 Quản lý Môi trường

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Quản lý 

môi trường hoặc ngành Quản lý tài 

nguyên và môi trường, hoặc ngành Quản 

lý đất đai

TNMT

XVI

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 16.1 01 Quản lý Môi trường
Tốt nghiệp đại học, ngành Công nghệ 

kỹ thuật môi trường
TNMT

2
Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân

UBND huyện Bình Lục (06 chỉ tiêu)

UBND thị xã Duy Tiên (03 chỉ tiêu)
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16.2.1 01 Quản lý giao thông vận tải

Tốt nghiệp đại học, ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông hoặc ngành 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

GTVT

16.2.2 01 Quản lý về xây dựng cơ bản
Tốt nghiệp đại học, ngành Kỹ thuật xây 

dựng (Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng)
XD

XVII

17.1.1 01
Quản lý chính quyền địa phương và công 

tác thanh niên
Tốt nghiệp đại học, ngành Luật NV

17.1.2 01 Quản lý tổ chức - biên chế và Hội Tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý công NV

2 Thanh tra huyện 17.2 01 Giải quyết khiếu nại tố cáo
Tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý nhà 

nước
TTr

3 Phòng Tư pháp 17.3 01 Hành chính tư pháp
Tốt nghiệp đại học, ngành Chính trị - Luật 

hoặc Luật kinh doanh
TP

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường 17.4 01 Quản lý đất đai Tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý đất đai TNMT

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 17.5 01 Tài chính - Ngân sách

Tốt nghiệp đại học, ngành Tài chính - 

ngân hàng, chuyên ngành 

Phân tích tài chính

TCKT

6
Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân
17.6 01 Hành chính tổng hợp

Tốt nghiệp đại học, ngành Kinh tế nông 

nghiệp hoặc ngành Chính trị học
NV

XVIII

1
Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Uỷ ban nhân dân
18.1 01 Hành chính Tổng hợp

Tốt nghiệp đại học, ngành Luật Kinh tế 

hoặc Cử nhân Kinh tế
NV

1 Phòng Nội vụ 

2 Phòng Quản lý đô thị

UBND huyện Lý Nhân (07 chỉ tiêu)

UBND huyện Kim Bảng (10 chỉ tiêu)
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18.2.1 01 Hành chính tư pháp Tốt nghiệp đại học, ngành Luật TP

18.2.2 01 Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính
Tốt nghiệp đại học, ngành Luật Hành 

chính hoặc Luật Tư pháp
TP

3 Thanh tra 18.3 01 Thanh tra
Tốt nghiệp đại học, ngành Luật Kinh tế 

hoặc Luật Hành chính hoặc Luật Tư pháp
TTr

18.4.1 01 Quản lý đất đai Tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý đất đai TNMT

18.4.2 01 Quản lý môi trường
Tốt nghiệp đại học, ngành Quản lý tài 

nguyên và Môi trường
TNMT

18.5.1 02  Quản lý tài chính - ngân sách Tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán TCKT

18.5.2 01 Quản lý kế hoạch và đầu tư
Tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán, 

chuyên ngành Kiểm toán
TCKT

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 18.6 01 Quản lý giao thông vận tải
Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư ngành Công 

nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
GTVT

XIX

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 19.1 01 Quản lý giao thông vận tải
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông
GTVT

2 Phòng Y tế 19.2 01 Quản lý Y tế cơ sở và Y tế dự phòng
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Dược, 

Y, Điều dưỡng, Y tế dự phòng
YT

UBND huyện Thanh Liêm (06 chỉ tiêu)

5 Phòng Tài chính- Kế hoạch

2 Phòng Tư pháp 

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường
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3 Phòng Nội vụ 19.3 01 Quản lý Tôn giáo
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý 

nhà nước
NV

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 19.4 01
Quản lý về thủy lợi (đê điều, phòng 

chống lụt bão)

Tốt nghiệp đại học - Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình xây dựng
NN

5
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội
19.5 01 Phòng chống tệ nạn xã hội Tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học LĐ

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 19.6 01 Quản lý Thông tin - truyền thông
Tốt nghiệp đại học, ngành Báo chí - 

chuyên ngành Ảnh báo chí
TTTT

Tổng cộng 66
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